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BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP 

Kính gửi: Bộ Công Thương 

Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC gửi Báo cáo tình hình đánh giá sự phù hợp theo quy định tạiQCVN 01: 2017/BCT từ ngày 01 tháng 01 năm 
2019đến ngày 31 tháng 3 năm 2019, như sau: 

TT 

THÔNG TIN CHUNG 

Tên tổ chức được đánh giá sự phù hợp Tên sản phẩm Số lượng 
Kết quả đánh giá 
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năm cấp 

1. Bộ phận giám định sản phẩm dệt may - Khu vực Quảng Ninh 
1.1. Tháng 01 năm 2019 
1 Công ty TNHH MTV XNK Ngọc Hiếu LS Sản phẩm không dệt 19,5 tấn Đạt yêu cầu CF29/05.83.0010HQ 05/01/2019 
2 Công ty TNHH MTV XNK Ngọc Hiếu LS Chăn lông hóa học 1430 sản phẩm Đạt yêu cầu CF29/05.83.0010/02HQ 16/01/2019 
3 Công ty TNHH MTV XNK Ngọc Hiếu LS Sản phẩm không dệt 37 tấn Đạt yêu cầu CF29/05.83.0010/03HQ 17/01/2019 
4 Công ty TNHH MTV XNK Ngọc Hiếu LS Sản phẩm không dệt 20,8 tấn Đạt yêu cầu CF29/05.83.0010/04HQ 17/01/2019 
5 Công ty TNHH MTV XNK Ngọc Hiếu LS Sản phẩm không dệt 39,5 tấn Đạt yêu cầu CF29/05.83.0010/05HQ 23/01/2019 
6 Công ty TNHH MTV XNK Ngọc Hiếu LS Sản phẩm không dệt 19,5 tấn Đạt yêu cầu CF29/05.83.0010/06HQ 23/01/2019 
7 Công ty TNHH MTV XNK Ngọc Hiếu LS Sản phẩm không dệt 29,0 tấn Đạt yêu cầu CF29/05.83.0010/07HQ 23/01/2019 
8 Công ty TNHH ĐTPT và TM XNK Việt Nam Vải từ vật liệu tráng phủ PU 16 tấn Đạt yêu cầu CF29/05.83.0034/01HQ 21/01/2019 
9 Công ty TNHH MTV XNK HQ Thảm trải sàn / vải không dệt 700 m2 / 500 kg Đạt yêu cầu CF29/05.83.0052/01HQ 25/01/2019 

10 Công ty TNHH N&T Thảm trải sàn 4.491 m2 Đạt yêu cầu CF29/05.83.0046/01HQ 25/01/2019 

11 Công ty TNHH N&T Vải dệt kim 3.500 kg Đạt yêu cầu CF29/05.83.0046/02HQ 25/01/2019 

12 Công ty TNHH N&T Sản phẩm không dệt 2.826 kg Đạt yêu cầu CF29/05.83.0046/03HQ 25/01/2019 

13 Công ty TNHH N&T Thảm trải sàn 350 m2 Đạt yêu cầu CF29/05.83.0046/04HQ 25/01/2019 
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14 Công ty TNHH MTV XNK Hoàng Hiền Thảm chùi chân 3000 cái Đạt yêu cầu CF29/05.83.0055/01HQ 23/01/2019 
15 Công ty TNHH MTV XNK Hoàng Hiền Thảm chùi chân 12.500 cái Đạt yêu cầu CF29/05.83.0055/02HQ 28/01/2019 
16 Công ty TNHH MTV Minh Hiển Đồng Đăng Miếng chùi chân 34.000 cái Đạt yêu cầu CF29/05.83.0050/01HQ 27/01/2019 
17 Công ty TNHH MTV Minh Hiển Đồng Đăng Thảm trải sàn 17.970 kg Đạt yêu cầu CF29/05.83.0050/02HQ 24/01/2019 
18 Công ty TNHH MTV Minh Hiển Đồng Đăng Miếng chùi chân 40.000 cái Đạt yêu cầu CF29/05.83.0050/03HQ 24/01/2019 
19 Công ty TNHH MTV Minh Hiển Đồng Đăng Thảm trải sàn 18.000 kg Đạt yêu cầu CF29/05.83.0050/04HQ 24/01/2019 
20 Công ty TNHH MTV Minh Hiển Đồng Đăng Vải dệt thoi 14.055 kg Đạt yêu cầu CF29/05.83.0050/05HQ 24/01/2019 
21 Công ty TNHH MTV Minh Hiển Đồng Đăng Miếng chùi chân 66.000 cái Đạt yêu cầu CF29/05.83.0050/06HQ 24/01/2019 
22 Công ty TNHH MTV XNK An Bình Phát Chăn lông hóa học 325 chiếc Đạt yêu cầu CF29/05.83.0030/01HQ 07/01/2019 
23 Công ty TNHH MTV XNK An Bình Phát Chăn lông hóa học 375 chiếc Đạt yêu cầu CF29/05.83.0030/02HQ 11/01/2019 
24 Công ty TNHH MTV TM và XNK Long Hải Chăn lông hóa học 1452 chiếc Đạt yêu cầu CF29/05.83.0045/01HQ 17/01/2019 
25 Công ty TNHH MTV TM và XNK Long Hải Chăn lông hóa học 1400 chiếc Đạt yêu cầu CF29/05.83.0045/02HQ 17/01/2019 
26 Công ty TNHH MTV TM và XNK Long Hải Bộ thảm ghế 2175 bộ Đạt yêu cầu CF29/05.83.0045/03HQ 23/01/2019 
27 Công ty TNHH MTV TM và DV XNK Thủy Tiên Vải dệt kim 24.410 kg Đạt yêu cầu CF29/05.83.0040HQ 17/01/2019 
28 Công ty TNHH MTV TM và DV XNK Thủy Tiên Vải dệt kim 25.500 kg Đạt yêu cầu CF29/05.83.0040/02HQ 16/01/2019 
29 Công ty TNHH MTV TM và DV XNK Thủy Tiên Vải dệt kim 24.040 kg Đạt yêu cầu CF29/05.83.0040/03HQ 16/01/2019 
30 Công ty TNHH MTV TM và DV XNK Thủy Tiên Vải dệt kim 24.800 kg Đạt yêu cầu CF29/05.83.0040/04HQ 16/01/2019 
31 Công ty TNHH MTV TM và DV XNK Thủy Tiên Vải dệt kim 22.200 kg Đạt yêu cầu CF29/05.83.0040/05HQ 21/01/2019 
32 Công ty TNHH MTV Lương Trịnh Chăn lông hóa học/ bộ ga, gối. 760 chiếc/330 bộ Đạt yêu cầu CF29/05.83.0053/01HQ 22/01/2019 
33 Công ty TNHH MTV Lương Trịnh Vải, thảm, chăn ga gối 140m2/305 bộ/472 

SP/2159 kg 
Đạt yêu cầu CF29/05.83.0053/02HQ 22/01/2019 

34 Công ty TNHH MTV Lương Trịnh Vải, thảm, chăn ga gối 120m2/150 bộ/1032 
SP/1302 kg 

Đạt yêu cầu CF29/05.83.0053/03HQ 22/01/2019 

35 Công ty TNHH MTV Lương Trịnh Vải, thảm, chăn ga gối 80m2/585 bộ/12360 Đạt yêu cầu CF29/05.83.0053/04HQ 22/01/2019 
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SP/1470 kg/740m 
36 Công ty TNHH MTV Lương Trịnh Vải, thảm, chăn ga gối 100m2/395 bộ / 252 

SP/189 kg 
Đạt yêu cầu CF29/05.83.0053/05HQ 22/01/2019 

37 Công ty TNHH MTV Lương Trịnh Vải, chăn ga gối 450m/150 bộ/288SP Đạt yêu cầu CF29/05.83.0053/06HQ 22/01/2019 
38 Công ty TNHH MTV Lương Trịnh Vỏ chăn ga gối 150 bộ Đạt yêu cầu CF29/05.83.0053/07HQ 22/01/2019 
39 Công ty TNHH MTV Lương Trịnh Vải, thảm, chăn ga gối 160m2/565 bộ / 732 

SP/ 1785 kg 
Đạt yêu cầu CF29/05.83.0053/08HQ 22/01/2019 

40 Công ty TNHH MTV Lương Trịnh Vải, vỏ chăn ga gối 210 bộ/ 2376 kg Đạt yêu cầu CF29/05.83.0053/09HQ 22/01/2019 
41 Công ty TNHH MTV Lương Trịnh Vải, thảm trải sàn 620m / 150m2 Đạt yêu cầu CF29/05.83.0053/10HQ 22/01/2019 
42 Công ty TNHH MTV Lương Trịnh Chăn lông hóa học, ga gối 756 cái / 540 bộ Đạt yêu cầu CF29/05.83.0053/11HQ 22/01/2019 
43 Công ty TNHH MTV Lương Trịnh Chăn lông hóa học, vải dệt kim 420 cái / 1600 kg Đạt yêu cầu CF29/05.83.0053/12HQ 22/01/2019 
44 Công ty TNHH MTV Lương Trịnh Vải dệt kim 3204 kg Đạt yêu cầu CF29/05.83.0053/13HQ 22/01/2019 
45 Công ty TNHH MTV Hùng Hữu An Miếng chùi chân/lót NVS 21.100 chiếc Đạt yêu cầu CF29/05.83.0049/01HQ 24/01/2019 
46 Công ty TNHH MTV Samsoo Vina Khăn lau phòng 1000 gói Đạt yêu cầu CF29/05.83.0066/01HQ 25/01/2019 
47 Công ty TNHH MTV Trí Đức Lạng Sơn Chăn lông hóa học, vải 660 chiếc / 3000m Đạt yêu cầu CF29/05.83.0039/01HQ 14/01/2019 
48 Công ty TNHH MTV Trí Đức Lạng Sơn Chăn, thảm, vải, ga gối 340m2/240 bộ / 874 

SP/ 510 kg/1200m 
Đạt yêu cầu CF29/05.83.0039/02HQ 14/01/2019 

49 Công ty TNHH MTV Trí Đức Lạng Sơn Chăn, thảm, vải, ga gối 1206 chiếc/ 
900m/340m2/175 

bộ 

Đạt yêu cầu CF29/05.83.0039/03HQ 14/01/2019 

50 Công ty TNHH MTV Trí Đức Lạng Sơn Chăn, thảm, vải, ga gối 804 chiếc/ 1800m/ 
480 bộ/1809 kg 

Đạt yêu cầu CF29/05.83.0039/04HQ 14/01/2019 

51 Công ty TNHH MTV Trí Đức Lạng Sơn Chăn, thảm, vải, ga gối 972 chiếc/ 1110m/ 
270 bộ/2590 kg 

Đạt yêu cầu CF29/05.83.0039/05HQ 14/01/2019 

52 Công ty TNHH MTV Trí Đức Lạng Sơn Chăn, khăn, vải, ga gối 648 chiếc/930 bộ 
/152 kg 

Đạt yêu cầu CF29/05.83.0039/06HQ 15/01/2019 
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53 Công ty TNHH MTV Trí Đức Lạng Sơn Chăn, ga, gối, vải 612 chiếc/1.200 
cái/420m2/300 

bộ/648 kg 

Đạt yêu cầu CF29/05.83.0039/07HQ 15/01/2019 

54 Công ty TNHH MTV Trí Đức Lạng Sơn Chăn, ga, gối, vải 288 chiếc/ 600m 
/180 bộ/2490 kg 

Đạt yêu cầu CF29/05.83.0039/08HQ 15/01/2019 

55 Công ty TNHH MTV Trí Đức Lạng Sơn Chăn, ga, gối, thảm, vải 288 chiếc/210 bộ 
/2210 kg 

Đạt yêu cầu CF29/05.83.0039/09HQ 15/01/2019 

56 Công ty TNHH MTV Trí Đức Lạng Sơn Chăn, vải, thảm 864 chiếc/225 bộ 
/1058 kg 

Đạt yêu cầu CF29/05.83.0039/10HQ 15/01/2019 

57 Công ty TNHH MTV Trí Đức Lạng Sơn Chăn, ga gối, vải, thảm 1152 chiếc/ 
180m2/730 bộ 

/2125 kg 

Đạt yêu cầu CF29/05.83.0039/11HQ 15/01/2019 

58 Công ty TNHH MTV Trí Đức Lạng Sơn Chăn, ga gối, vải, thảm, khăn 648 chiếc/ 8000 cái/ 
990m2/390m /270 

bộ /1885 kg 

Đạt yêu cầu CF29/05.83.0039/12HQ 15/01/2019 

59 Công ty TNHH MTV và XNK Hiệu Phát Găng tay bảo hộ lao động 2755 kg Đạt yêu cầu CF29/05.83.0041/01HQ 12/01/2019 
60 Công ty TNHH MTV và XNK Hiệu Phát Găng tay bảo hộ lao động 1520 kg Đạt yêu cầu CF29/05.83.0042/01HQ 19/01/2019 
61 Công ty TNHH MTV XNK Tân Phú Chăn, thảm, lót giường 2690 chiếc/632 bộ/ 

360 cái 
Đạt yêu cầu CF29/05.83.0031/01HQ 08/01/2019 

62 Công ty TNHH MTV XNK Tân Phú Chăn, thảm, lót giường 3266 chiếc/560 bộ/ 
30 cái 

Đạt yêu cầu CF29/05.83.0031/02HQ 12/01/2019 

63 Công ty TNHH MTV XNK Tân Phú Chăn, thảm, lót giường 6811 chiếc Đạt yêu cầu CF29/05.83.0031/03HQ 18/01/2019 
64 Công ty TNHH MTV Bảo Lộc 568 Chăn lông hóa học, chăn nỉ 41.790 cái Đạt yêu cầu CF29/05.83.0054/01HQ 18/01/2019 
65 Công ty TNHH Thương mại Phát triển SGC Việt 

Nam Quần áo các loại 1.400 chiếc Đạt yêu cầu CF29/02.83.0028HQ 08/01/2019 

66 Công ty Cổ phần Dệt may Đông Khánh Khăn Mặt 2.600 cái Đạt yêu cầu CF28/02.83.8140HQ 02/01/2019 

67 Công ty Cổ phần Hành Thiện Giày thể thao nam 45 đôi Đạt yêu cầu CF29/02.83.0122HQ 09/01/2019 
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1.2. Tháng 02 năm 2019 
1 Công ty TNHH MTV Minh Hiển Đồng Đăng Miếng chùi chân 34.000 cái Đạt yêu cầu CF29/05.83.0089/01HQ 22/02/2019 

2 Công ty TNHH MTV Minh Hiển Đồng Đăng Thảm trải sàn 18.000 cái Đạt yêu cầu CF29/05.83.0089/02HQ 04/03/2019 

3 Công ty TNHH MTV Minh Hiển Đồng Đăng Miếng chùi chân 40.000 cái Đạt yêu cầu CF29/05.83.0089/03HQ 04/03/2019 

4 Công ty TNHH SX và TM Hiếu Huyền SP không dệt từ xơ tổng hợp 6374 kg Đạt yêu cầu CF29/05.83.0093/01HQ 22/02/2019 

5 Công ty TNHH MTV TM và XNK Long Hải Chăn lông hóa học 1.500 cái Đạt yêu cầu CF29/05.83.0097/02HQ 04/03/2019 

6 Công ty TNHH MTV XNK Hoàng Hiền Giầy người lớn 1663 đôi Đạt yêu cầu CF29/05.83.0090/01HQ 05/03/2019 

7 Công ty TNHH MTV XNK Hoàng Hiền Giầy người lớn 1236 đôi Đạt yêu cầu CF29/05.83.0090/02HQ 04/03/2019 

8 Công ty TNHH MTV XNK Hoàng Hiền Chăn lông hóa hóc 10.850 cái Đạt yêu cầu CF29/05.83.0090/03HQ 04/03/2019 

9 Công ty TNHH XD và TM Thành Phát Lạng Sơn Vải dệt kiem 9.500 kg Đạt yêu cầu CF29/05.83.0071/01HQ 19/02/2019 

10 Công ty TNHH MTV và XNK Hiệu Phát Chăn các loại 7.200 cái Đạt yêu cầu CF29/05.83.0091/01HQ 22/02/2019 

11 Công ty TNHH MTV và XNK Hiệu Phát Chăn các loại 3.060 kg Đạt yêu cầu CF29/05.83.0091/02HQ 01/03/2019 

12 Công ty TNHH MTV và XNK Hiệu Phát Chăn các loại 2.160 kg Đạt yêu cầu CF29/05.83.0091/03HQ 01/03/2019 

13 Công ty TNHH MTV XNK Ngọc Hiếu LS Sản phẩm không dệt 39,6 tấn Đạt yêu cầu CF29/05.83.0068/01HQ 15/02/2019 

14 Công ty TNHH MTV XNK Ngọc Hiếu LS Sản phẩm không dệt 19,5 tấn Đạt yêu cầu CF29/05.83.0068/02HQ 15/02/2019 

15 Công ty TNHH MTV XNK Ngọc Hiếu LS Sản phẩm không dệt 18,0 tấn Đạt yêu cầu CF29/05.83.0068/03HQ 19/02/2019 

16 Công ty TNHH MTV XNK Ngọc Hiếu LS Sản phẩm không dệt 18,0 tấn Đạt yêu cầu CF29/05.83.0068/04HQ 19/02/2019 

17 Công ty TNHH MTV XNK Ngọc Hiếu LS Sản phẩm không dệt 19,5 tấn Đạt yêu cầu CF29/05.83.0068/05HQ 22/02/2019 

18 Công ty TNHH MTV XNK Ngọc Hiếu LS Sản phẩm không dệt 19,2 tấn Đạt yêu cầu CF29/05.83.0068/06HQ 22/02/2019 

19 Công ty TNHH MTV XNK Ngọc Hiếu LS Sản phẩm không dệt 3,2 tấn Đạt yêu cầu CF29/05.83.0068/07HQ 25/02/2019 

20 Công ty TNHH MTV XNK Ngọc Hiếu LS Chăn lông hóa hóc 1855 cái Đạt yêu cầu CF29/05.83.0068/08HQ 25/02/2019 

21 Công ty TNHH MTV XNK Ngọc Hiếu LS Sản phẩm không dệt 25,4 tấn Đạt yêu cầu CF29/05.83.0068/09HQ 27/02/2019 
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22 Công ty TNHH MTV XNK Ngọc Hiếu LS Sản phẩm không dệt 19,5 tấn Đạt yêu cầu CF29/05.83.0068/10HQ 28/02/2019 

23 Công ty TNHH MTV XNK Ngọc Hiếu LS Sản phẩm không dệt 21,8 tấn Đạt yêu cầu CF29/05.83.0068/11HQ 01/03/2019 

24 Cửa hàng pháp phục Diệu Hiền Quần áo phật tử 1.600 chiếc Đạt yêu cầu CF29/02.83.0229HQ 11/02/2019 
1.3. Tháng 03 năm 2019 

1 Cty TNHH MTV TM và XNK Long Hải Thảm trải sàn 216 cái Đạt yêu cầu CF29/05.83.0115/01HQ 06/3/2019 

2 Cty TNHH MTV TM và XNK Long Hải Bộ thảm ghế, chăn long hóa 
học 

800 bộ, 1.800 cái Đạt yêu cầu CF29/05.83.0115/02HQ 11/03/2019 

3 Cty TNHH MTV TM và XNK Long Hải Chăn vải từ sợi tổng hợp, bộ 
thảm ghế 

630 cái, 375 bộ Đạt yêu cầu CF29/05.83.0115/03HQ 18/03/2019 

4 Cty TNHH MTV TM và XNK Long Hải Chăn nỉ 6.640 cái Đạt yêu cầu CF29/05.83.0115/04HQ 18/03/2019 

5 Cty TNHH MTV TM và XNK Long Hải Vải dệt kim tạo long ngắn một 
mặt, chăn long hóa học 

2.600kg, 1.400 cái Đạt yêu cầu CF29/05.83.0115/05HQ 18/03/2019 

6 Cty TNHH MTV XNK Tân Phú Chăn long hóa học, chăn nỉ, 
chăn vải từ sợi tổng hợp, bộ 
thảm trải ghế 

2.400 cái, 1.200 cái, 
4.592 cái, 400 cái 

Đạt yêu cầu CF29/05.83.0150/01HQ 09/03/2019 

7 Cty TNHH MTV XNK Tân Phú Chăn vải từ sợi tổng hợp, chăn 
long hóa học, chăn trẻ em bằng 
chất liệu sợi tổng hợp. 

5.225 cái, 3.120 cái, 
1.840 cái 

Đạt yêu cầu CF29/05.83.0150/02HQ 26/03/2019 

8 Cty TNHH MTV XNK Tân Phú Chăn long hóa học, chăn nỉ, 
chăn vải từ sợi tổng hợp 

940 cái, 3.120 cái, 
882 cái 

Đạt yêu cầu CF29/05.83.0150/03HQ 27/03/2019 

9 Cty TNHH SX và TM Hiếu Huyền Nguyên liệu sx băng vệ sinh, tã 
vệ sinh 

9.822 kg Đạt yêu cầu CF29/05.83.0171/01HQ 18/03/2019 

10 Cty TNHH SX và TM Hiếu Huyền Nguyên liệu sx băng vệ sinh, tã 
vệ sinh 

5.800 kg Đạt yêu cầu CF29/05.83.0171/02HQ 18/03/2019 

11 Cty TNHH MTV TM và XNK Nam Hải Chăn nỉ, chăn long hóa học 2.640 cái, 3.360 cái Đạt yêu cầu CF29/05.83.0185/01HQ 27/03/2019 

12 Cty TNHH TM XNK Hoa Long Bộ quần áo dệt kin 720 bộ Đạt yêu cầu CF29/05.83.0175/01HQ 25/03/2019 
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13 Cty TNHH Samsoo Vina Khăn lau phòng 1.000 gói Đạt yêu cầu CF29/05.83.0156/01HQ 13/03/2019 

14 Cty CP Kim Long LS Giấy người lớn nam, nữ bằng 
nhựa tổng hợp, Áo len người 
lớn làm bằng vải dệt kim sợi 
ngang, mũ đội đầu trẻ em từ 
long hóa học nhân tạo 

15 đôi, 2.400 cái, 
2.100 cái 

Đạt yêu cầu CF29/05.83.0172/01HQ 18/03/2019 

15 Cty CP Kim Long LS Áo len người lớn, vải dệt kim 
sợi ngang 

3.600 cái, 825kg Đạt yêu cầu CF29/05.83.0172/02HQ 22/03/2019 

16 Cty CP Kim Long LS Giầy người lớn 385 đôi Đạt yêu cầu CF29/05.83.0172/03HQ 23/03/2019 

17 Cty TNHH TM và đầu tư Phạm Trần Vải dệt thoi phức hợp 9.120m Đạt yêu cầu CF29/05.83.0169/01HQ 16/03/2019 

18 Cty TNHH MTV XNK Hoàng Hiền Giầy người lớn 1.690 đôi Đạt yêu cầu CF29/05.83.0116/01HQ 11/03/2019 

19 Cty TNHH MTV XNK Hoàng Hiền Chăn lông hóa học 5.990 cái Đạt yêu cầu CF29/05.83.0116/02HQ 11/03/2019 

20 Cty TNHH MTV XNK Hoàng Hiền Chăn bông hóa học 4.800 cái Đạt yêu cầu CF29/05.83.0116/03HQ 13/03/2019 

21 Cty TNHH MTV XNK Hoàng Hiền Giầy người lớn 2.220 đôi Đạt yêu cầu CF29/05.83.0116/04HQ 13/03/2019 

22 Cty TNHH MTV XNK Hoàng Hiền Chăn bong hóa học 14.630 cái Đạt yêu cầu CF29/05.83.0116/05HQ 18/03/2019 

23 Cty TNHH MTV XNK Hoàng Hiền Ruột gối bằng bong nhân tạo, 
chăn bong hóa học, thảm chùi 
chân 

2.350 cái, 1.480 cái, 
11.000 cái 

Đạt yêu cầu CF29/05.83.0116/06HQ 18/03/2019 

24 Cty TNHH MTV XNK Hoàng Hiền Chăn bông hóa học 9.624 cái Đạt yêu cầu CF29/05.83.0116/07HQ 25/03/2019 

25 Cty TNHH MTV XNK Hoàng Hiền Thảm chùi chân bằng sợi tổng 
hợp, giầy người lớn, chăn bông 
hóa học 

8.500 cái, 1.023 đôi, 
12.273 cái 

Đạt yêu cầu CF29/05.83.0116/08HQ 27/03/2019 

26 Cty TNHH MTV TM và XNK Long Hải Vải dệt kim tạo long ngắn một 
mặt 

2.200kg Đạt yêu cầu CF29/05.83.0097/01HQ 06/03/2019 

27 Cty TNHH MTV và XNK Hiệu Phát Chăn long hóa học, chăn vải từ 
sợi tổng hợp 

1.000 cái, 1.800 cái Đạt yêu cầu CF29/05.83.0164/01HQ 13/03/2019 
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28 Cty TNHH MTV và XNK Hiệu Phát Bộ thảm chùi chân chất liệu sợi 
tổng hợp kết hợp nhựa 

2.780 bộ Đạt yêu cầu CF29/05.83.0164/02HQ 18/03/2019 

29 Cty TNHH MTV và XNK Hiệu Phát Găng tay bằng sợi tổng hợp, 
chăn long hóa học, giầy người 
lớn 

900kg, 500 cái, 
4.125 đôi 

Đạt yêu cầu CF29/05.83.0164/03HQ 18/03/2019 

30 Cty TNHH MTV và XNK Hiệu Phát Giầy người lớn 4.176 đôi Đạt yêu cầu CF29/05.83.0164/04HQ 22/03/2019 

31 Cty TNHH MTV và XNK Hiệu Phát Vải giả da, giầy người lớn 1.050 m2, 4.050 đôi Đạt yêu cầu CF29/05.83.0164/06HQ 27/03/2019 

32 Cty TNHH MTV và XNK Hiệu Phát Chăn vải từ sợi tổng hợp, giầy 
người lớn 

1.210 cái, 10.125 
đôi 

Đạt yêu cầu CF29/05.83.0164/07HQ 27/03/2019 

33 Cty TNHH MTV 386 LS Vải tuyn (vải dệt kim) 13.148kg Đạt yêu cầu CF29/05.83.0146/01HQ 11/03/2019 

34 Cty TNHH MTV XNK Ngọc Hiếu LS Sản phẩm không dệt 19,8 tấn Đạt yêu cầu CF29/05.83.0113/01HQ 05/03/2019 

35 Cty TNHH MTV XNK Ngọc Hiếu LS Sản phẩm không dệt 16,83 tấn Đạt yêu cầu CF29/05.83.0113/02HQ 05/03/2019 

36 Cty TNHH MTV XNK Ngọc Hiếu LS Sản phẩm không dệt 2,29 tấn Đạt yêu cầu CF29/05.83.0113/03HQ 06/03/2019 

37 Cty TNHH MTV XNK Ngọc Hiếu LS Sản phẩm không dệt 22,2 tấn Đạt yêu cầu CF29/05.83.0113/04HQ 07/03/2019 

38 Cty TNHH MTV XNK Ngọc Hiếu LS Sản phẩm không dệt 19,6 tấn Đạt yêu cầu CF29/05.83.0113/05HQ 08/03/2019 

39 Cty TNHH MTV XNK Ngọc Hiếu LS Sản phẩm không dệt 18,9 tấn Đạt yêu cầu CF29/05.83.0113/06HQ 13/03/2019 

40 Cty TNHH MTV XNK Ngọc Hiếu LS Sản phẩm không dệt 39 tấn Đạt yêu cầu CF29/05.83.0113/07HQ 13/03/2019 

41 Cty TNHH MTV XNK Ngọc Hiếu LS Sản phẩm không dệt được làm 
từ sợi filament polyproylen 
nhân tạo 

22,75 tấn Đạt yêu cầu CF29/05.83.0113/08HQ 18/03/2019 

42 Cty TNHH MTV XNK Ngọc Hiếu LS Sản phẩm không dệt được làm 
từ sợi filament polyproylen 
nhân tạo 

21,15 tấn Đạt yêu cầu CF29/05.83.0113/09HQ 22/03/2019 

43 Cty TNHH MTV XNK Ngọc Hiếu LS Sản phẩm không dệt được làm 
từ các xơ staple polyproylen  2,5 tấn Đạt yêu cầu CF29/05.83.0113/10HQ 26/03/2019 

44 Cty TNHH MTV XNK Ngọc Hiếu LS Sản phẩm không dệt được làm 
từ sợi filament polyproylen 21,7 tấn Đạt yêu cầu CF29/05.83.0113/11HQ 26/03/2019 
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nhân tạo 
45 Cty TNHH Thái Hà Lạng Sơn Thảm chùi chân 10.000 cái Đạt yêu cầu CF29/05.83.0165/01HQ 14/03/2019 

46 Cty TNHH Thái Hà Lạng Sơn Khăn lau được làm từ vải dệt 
kim tổng hợp polyester, vải dệt 
kim sợi ngang 

3.290kg, 3.940 kg Đạt yêu cầu CF29/05.83.0165/02HQ 18/03/2019 

47 Cty TNHH Thái Hà Lạng Sơn Khăn lau, áo nịt bụng, giầy 2.800kg, 12.000 cái, 
4.170 đôi 

Đạt yêu cầu CF29/05.83.0165/03HQ 18/03/2019 

48 Cty TNHH Thái Hà Lạng Sơn Áo xu chiêng người lớn nữ 9.450 cái Đạt yêu cầu CF29/05.83.0165/04HQ 21/03/2019 

49 Cty TNHH Thái Hà Lạng Sơn Găng tay 2.230 kg Đạt yêu cầu CF29/05.83.0165/05HQ 23/03/2019 

50 Cty TNHH Thái Hà Lạng Sơn Tấm trải giường bằng vật liệu 
dệt chất liệu sợi tổng hợp 

300 cái Đạt yêu cầu CF29/05.83.0165/06HQ 31/03/2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nơi nhận: 
- Bộ Công Thương (để báo cáo); 
- Lưu: Ban CE. 

Tổng giám đốc/Người được ủy quền 
(ký tên, chức vụ, đóng dấu) 

 


